
PHÒNG NGHIỆP VỤ

NAM NỮ
THƯỜNG 

TRÚ

CHỖ Ở 

HIỆN NAY

VĂN 

BẰNG 

CHUYÊN 

MÔN 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA

1
01700314020

00004

PHAN QUANG 

CHIẾN

01/04/1

986
271624075

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

dược Cần Thơ 
07/2018-01/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh  Nội - 

Nhi 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NỘI NHI 

22/08/2013
Công an 

Đồng Nai

2
01700314020

00005
LÊ THỊ THU HÀ

20/10/

1991
276029762

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2018

Cao đẳng điều 

dưỡng 
02/2019-11/2019

Bệnh viện 

Quốc tế chấn 

thương 

chỉnh hình 

SG-Đồng Nai

Hẻm, tổ 25, 

26,27, KP4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Hẻm, tổ 25, 

26,27, KP4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh  Cao 

đẳng điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

14/03/2019
Công an 

Đồng Nai

3
01700314020

00011
VŨ MINH THÀNH

10/06/1

987
272736103

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

dược Cần Thơ 
08/2018-02/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu 

Tổ 7C, KP8, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Tổ 7C, KP8, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Y sĩ 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
27/02/2015

Công an 

Đồng Nai

4
01700314020

00010
VÕ MINH NHẬT

12/08/1

986
276024496

Cử nhân 

điều dưỡng 

GMHS

2017
Đại học Y 

dược TP.HCM 
03/2019-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán 

Ấp Phương Mai 

1, xã Phú Lâm, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Phương Mai 

1, xã Phú Lâm, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

04/04/2019
Công an 

Đồng Nai

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

NĂM 2020

STT
MÃ SỐ    

HỒ SƠ
HỌ VÀ TÊN

ĐỀ XUẤT TỔ THƯ KÝ

Ngày cấp 

CMND

Nơi 

cấp 

CMND

NĂM SINH

Số CMND

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

ĐƠN VỊ 

CÔNG 

TÁC/ 

THỰC 

HÀNH

ĐỊA CHỈ

NGƯỜI 

HÀNH 

NGHỀ ĐỀ 

XUẤT

NĂM TỐT 

NGHIỆP

TRƯỜNG 

ĐÀO TẠO

THỜI GIAN 

CÔNG 

TÁC/THỰC 

HÀNH



5
01700314020

00009

NGUYỄN 

DƯƠNG MINH 

TÂN

01/08/1

987
271786738

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

dược Cần Thơ 
08/2018-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

Xquang nay 

đề nghị điều 

chỉnh Ngoại 

khoa 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

15/06/2007
Công an 

Đồng Nai

6
01700314020

00006

NGUYỄN VĂN 

THÔNG

10/02/1

988
225323257

Cử nhân xét 

nghiệm 
2018

Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng 
11/2018-02/2020

Phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Nhơn 

Trạch 

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

xét nghiệm 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

CK xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên 

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
24/09/2016

Công an 

Khánh Hòa

7
01700314020

00007

ĐẶNG THỊ THỦY 

TIÊN

29/08/

1995
272548943

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2018

Cao đẳng Nghề 

số 8
02/2019-11/2019

Bệnh viện 

Quốc tế chấn 

thương 

chỉnh hình 

Sài Gòn 

Đồng Nai 

Tổ 21, KP3A, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 21, KP3A, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Y sĩ 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

18/08/2012
Công an 

Đồng Nai

8
01700314020

00003

NGUYỄN THỊ 

TIẾU

09/01/

1971
271032069

Cử nhân 

điều dưỡng 
2014

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế 

07/2018-04/2019

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc 

xã Lâm San, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

xã Lâm San, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN hộ 

sinh trung 

học nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

16/08/2018
Công an 

Đồng Nai

9
H19-200316-

0001
TRỊNH THỊ LIỄU

04/12/

1988
276005275

Cử nhân 

điều dưỡng 

chuyên 

ngành hộ 

sinh 

2018
Đại học Y 

dược TP. HCM 
10/2018-03/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán 

Ấp 6, xã Phú 

Ngọc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai 

Ấp 6, xã Phú 

Ngọc, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN KCB 

trung cấp hộ 

sinh nay đề 

nghị điều 

chỉnh cử 

nhân hộ sinh 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

06/03/2019
CA Đồng 

Nai

10
H19-200313-

00004

HỒNG LÀN 

HIẾNG

17/12/1

981
271481525

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

2018
Đại học Y 

dược TP. HCM 
09/2018-03/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Bù 

Đăng, Bình 

Phước 

Khu phố 1, 

phường Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Khu phố 1, 

phường Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Y sĩ YHCT 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Bác sĩ YHCT

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

19/09/2015
CA Đồng 

Nai

11
H19-200313-

00005
TRẦN NGỌC TAM

06/09/1

984
023586354

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

2018
Đại học Y 

dược TP. HCM 
09/2018-03/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Bù 

Đăng, Bình 

Phước 

Phường Thạnh 

Mỹ Lợi, Quận 2, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Khu phố 1, 

phường Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Y sĩ YHCT 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Bác sĩ YHCT

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

27/07/2007
CA TP 

HCM



12
H19-200313-

0010

PHAN THÙY 

DƯƠNG

15/05/1

991
272144652

Cao đẳng hộ 

sinh
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
2018-03/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

K163D Tân Mỹ, 

phường Bửu Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

K163D Tân 

Mỹ, phường 

Bửu Hòa, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN KCB 

trung cấp hộ 

sinh nay đề 

nghị điều 

chỉnh cao 

đẳng hộ sinh 

Hộ sinh 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

13/06/2007
CA Đồng 

Nai

13
H19-200312-

0003

ĐỖ THỊ TUYẾT 

HOA

11/05/1

967
270807598

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2015

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
10/2015-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

Ấp 5, xã Tam An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai 

Ấp 5, xã Tam 

An, huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN KCB 

trung cấp 

điều dưỡng 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

cao đẳng điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

14/11/2015
CA Đồng 

Nai

14
01700314020

00013

NGUYỄN THỊ 

NGỌC TÚ

12/01/

1989
271896150

Cử nhân xét 

nghiệm 
2019

Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng 
03/2019-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

KTV xét 

nghiệm nay 

đề nghị điều 

chỉnh chuyên 

khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
17/06/2019

Công an 

Đồng Nai

15
01700314020

00014

NGUYỄN VĂN 

TUẤN

10/05/1

990
183651414

Bác sĩ đa 

khoa
2018

Đại học Y 

dược Huế 
07/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Y sĩ nay đề 

nghị điều 

chỉnh Nội 

khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA 
12/05/2005

Công an 

Hà Tĩnh

16
01700314020

00015

NGUYỄN VĂN 

NAM

07/10/1

985
271617900

Cử nhân 

điều dưỡng 
2017

Đại học Y 

dược TP. HCM 
06/2018-02/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú 

xã Phú Bình, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

xã Phú Bình, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

trung cấp 

điều dưỡng 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

19/04/2014
Công an 

Đồng Nai

17
17003140200

0012
NGÔ THỊ HÀ ANH 

16/06/

1993
221361385

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2018

Cao đẳng nghề 

số 8
04/2019-01/2020

Phòng khám 

đa khoa Tín 

Đức 

Khu phố Hương 

Phước, phường 

Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố Hương 

Phước, phường 

Phước Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Y sĩ nay đề 

nghị điều 

chỉnh Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

12/07/2010
Công an 

Phú Yên

18
H19-200408-

0005

Hoàng Thị 

Thùy Trang

11/05/

1990
271907800

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

2018
Đại học Y 

dược TP.HCM
10/2018-04/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu 

Khu phố 8, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai 

Khu phố 8, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị cấp Bác 

sĩ YHCT

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

24/12/2013
CA Đồng 

Nai



19
H19-200408-

0006
Tô Thị Tư

24/02/

1988
272330796

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

2018
Đại học Y 

dược TP.HCM
10/2018-04/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu 

Khu phố 7, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai 

Khu phố 7, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị cấp Bác 

sĩ YHCT

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

30/07/2019
CA Đồng 

Nai

20
H19-200408-

0002

Nguyễn Tá 

Úy

16/05/1

990
191766952

CKI Chấn 

thương 

chỉnh hình 

2019
Đại học Y 

dược TP.HCM
Huế

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Đa 

khoa nay đề 

nghị cấp 

Chấn thương 

chỉnh hình 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẤN THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH

03/04/2008
CA Thừa 

Thiên Huế

21
H19-200406-

0001

Lê Thị Kim 

Quý

26/02/

1988
261076962 Y sĩ đa khoa 2009

Trung học 

Quân Y 2
03/2019-03/2020/

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc 

Ấp Tân Hợp, Xã 

Xuân Thanh, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai 

Ấp Tân Hợp, 

Xã Xuân 

Thanh, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị cấp Y sĩ

Y sĩ 

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

27/03/2007
CA Bình 

Thuận

22
H19-200406-

0002
Lê Thị Thúy

08/04/

1985
271685898 Y sĩ đa khoa 2009

Trung học 

Quân Y 2
03/2019-03/2020/

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc 

Khu phố 2, thị 

trấn Gia Ray, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai 

Khu phố 2, thị 

trấn Gia Ray, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai 

Đaã được cấp 

CCHN 

KBCB thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị cấp Y sĩ

Y sĩ 

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

12/01/2018
CA Đồng 

Nai

23
H19-200330-

0022

Nguyễn 

Đức Công

24/07/1

987
276019046

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

dược TP. Cần 

Thơ

08/2018-02/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom  

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị cấp Bác 

sĩ đa khoa 

 Bác sĩ  
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
26/02/2019

CA Đồng 

Nai

24
H19-200323-

0003

Nguyễn 

Văn Tá

19/03/1

988
271781700

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

dược TP. Cần 

Thơ

08/2018-02/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị cấp Bác 

sĩ đa khoa 

 Bác sĩ  
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
10/07/2018

CA Đồng 

Nai

25
H19-200323-

0005

Nguyễn Lý 

Bình

08/10/1

983
271570818

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

dược TP. Cần 

Thơ

08/2018-02/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu 

Ấp Bình Phước, 

xã Tân Bình, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai 

Ấp Bình Phước, 

xã Tân Bình, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị cấp Bác 

sĩ đa khoa 

 Bác sĩ  
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
23/01/2016

CA Đồng 

Nai



26
H19-200323-

0006

Nguyễn Lê 

Ngọc Bảo 

Trân

01/02/

1985
271626812

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

dược TP. Cần 

Thơ

08/2018-02/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu 

Ấp Bình Phước, 

xã Tân Bình, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai 

Ấp Bình Phước, 

xã Tân Bình, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị cấp Bác 

sĩ đa khoa 

 Bác sĩ  
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
18/10/2018

CA Đồng 

Nai

27

H19-

200427-

0018

Mai Văn 

Cường

13/12/

1988
172673175 Bác sĩ 2018

Đại học Y 

dược Thái 

Nguyên 

08/2018-

03/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Tâm Hồng 

Phước 

Khu phố 4, 

phường Trảng 

Dài , thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phường Trảng 

Dài , thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được 

cấp CCHN 

Y sĩ Y học 

cổ truyền 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Ngoại khoa 

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

09/12/2013

CA 

Thanh 

Hóa

28

H19-

200423-

0006

Nguyễn 

Thị Thu 

Thủy

05/08/

1987
271831651 Bác sĩ 2017

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

06/2018-

12/2019

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Long 

Khánh 

Khu phố 5, 

phường Xuân 

An, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Khu phố 5, 

phường Xuân 

An, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được 

cấp CCHN 

Điều dưỡng 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Nội - Nhi

Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA NỘI - NHI
31/10/2018

CA Đồng 

Nai

29

H19-

200421-

0002

Nguyễn 

Quốc 

Phong

07/10/

1987
271773694 Bác sĩ 2017

Đại học Y 

dược Cần 

Thơ 

06/2018-

01/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Long 

Khánh 

Khu phố Bảo 

Vinh, phường 

Bảo Vinh, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố Bảo 

Vinh, phường 

Bảo Vinh, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được 

cấp CCHN 

Điều dưỡng 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Nội - Nhi

Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA NỘI - NHI
19/09/2019

CA Đồng 

Nai

30
H19-200511-

0014
Hà Thị Yến

10/10/

1988
038188001932

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

2018
Đại học Y 

dược Cần Thơ 
10/2018-04/2020

Bệnh viện Y 

dược Cổ 

truyền Đồng 

Nai 

Khu phố 4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị điều 

chỉnh bác sĩ 

YHCT

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

23/08/2016
CA Thanh 

Hóa

31
H19-200526-

0002

Phạm Thị 

Hằng

29/11/

1975
271414294

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2018

Cao đẳng Nghề 

số 8
12/2018-05/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng 

Nai 

Khu phố 3, 

phường Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Khu phố 3, 

phường Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã đước cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Hộ sinh 

khoa nay đề 

nghị điều 

chỉnh Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

09/03/2016
Công an 

Đồng Nai



32
H19-200526-

0001

Trần Thị 

Dung

28/07/

1972
271049637

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2018

Cao đẳng Nghề 

số 8
12/2018-05/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng 

Nai 

Khu phố 4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã đước cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Hộ sinh 

khoa nay đề 

nghị điều 

chỉnh Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

15/01/2015
Công an 

Đồng Nai

33
H19-200520-

0019

Trương Thị 

Xuân Thọ

18/01/

1983
205136570

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế 

10/2018-05/2020

Trung tâm Y 

tế huyên 

Nhơn Trạch 

Ấp Giồng Ông 

Đông, xã Phú 

Đông, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

Ấp Giồng Ông 

Đông, xã Phú 

Đông, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã đước cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

 Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
27/07/2017

Công an 

Quảng 

Nam

34
H19-200526-

0015

Nguyễn Thị 

Hiền

24/08/

1983
272719944 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2018

Đại học Y 

dược Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

10/2018 - 

05/2020

Bệnh viện y 

học cổ 

truyền Đồng 

Nai

Tổ 8, ấp 5, xã 

Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 8, ấp 5, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đã đước cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

YHCT 

 Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

24/06/2017
Công an 

Đồng Nai

35
00001-00003-

20-00008

Dương Thị 

Hương Phấn 

17/11/

1994
270284625

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2018

Cao đẳng Nghề 

số 8
12/2018-04/2020

Bệnh viện 

Quốc tế chấn 

thương 

chỉnh hình 

Sài Gòn 

Đồng Nai 

Ấp 114, thị trấn 

Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 114, thị trấn 

Định Quán, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Điều dưỡng 

trung cấp, Y 

sĩ nay đề nghị 

cấp Điều 

dưỡng cao 

đẳng

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

04/02/2010
CA Đồng 

Nai

36
H19-200610-

0005

Trịnh Thị 

Kim Chiên

05/02/

1983
272803673

Cử nhân 

điều dưỡng
2018

Đại học Trà 

Vinh 
08/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Điều dưỡng 

cao đẳng  nay 

đề nghị cấp 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

08/12/2015
CA Đồng 

Nai

37
00001-00003-

20-00007

Nguyễn Thị 

Thu Thảo

11/06/

1988
271880753

Cử nhân 

điều dưỡng
2018

Đại học Trà 

Vinh 
08/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Điều dưỡng 

cao đẳng  nay 

đề nghị cấp 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

27/12/2011
CA Đồng 

Nai



38
H19-200610-

0006
Bùi Thị Mẫn

21/09/

1988
271872221

Cử nhân 

điều dưỡng
2018

Đại học Trà 

Vinh 
08/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Điều dưỡng 

cao đẳng  nay 

đề nghị cấp 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

13/03/2019
CA Đồng 

Nai

39
H19-200610-

0004
Vũ Thị Lệ

07/10/

1981
272635350

Cử nhân 

điều dưỡng
2018

Đại học Trà 

Vinh 
08/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Điều dưỡng 

cao đẳng  nay 

đề nghị cấp 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

23/08/2013
CA Đồng 

Nai

40
H19-200610-

0002

Trịnh Thị 

Oanh

14/12/

1985
272957918

Cử nhân 

điều dưỡng
2018

Đại học Trà 

Vinh 
08/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Điều dưỡng 

cao đẳng  nay 

đề nghị cấp 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

31/03/2018
CA Đồng 

Nai

41
H19-200610-

0001

Nguyễn Thị 

Kim Hạnh

01/09/

1971
271401173

Cử nhân 

điều dưỡng
2018

Đại học Trà 

Vinh 
08/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Điều dưỡng 

cao đẳng  nay 

đề nghị cấp 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

01/12/2007
CA Đồng 

Nai

42
H19-200604-

0019

Hoàng Thị 

Thanh 

Quỳnh

03/10/

1987
271880638

Cử nhân 

điều dưỡng 

phụ sản 

2017
Đại học Y 

dược Cần Thơ 
08/2017-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN KCB 

hộ sinh trung 

học nay đề 

nghị cấp Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

26/09/2014
CA Đồng 

Nai

43
H19-200624-

0009

Dương Thị 

Lan Hương

01/08/

1990
271906745

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

dược Cần Thơ
08/2018-05/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu

Ấp 4, xã Phú Lý, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai 

Ấp 4, xã Phú 

Lý, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã được cấp 

CCHN Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
05/09/2019

CA Đồng 

Nai



44
H19-200618-

0008

Bùi Nam 

Trân

03/01/

1991
271984540

Cử nhân kỹ 

thuật xét 

nghiệm 

2019
Đại học Y 

dược TP. HCM 
09/2019-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 9, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 9, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN trung 

cấp xét 

nghiệm nay 

đề nghị điều 

chỉnh chuyên 

khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
29/08/2005

CA Đồng 

Nai

45
H19-200617-

0018

Trương Thị 

Hoàn

08/10/

1983
272667030

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

12/2018-6/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom 

Ấp Quảng Lộc, xã 

Quảng Tiến, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Ấp Quảng Lộc, 

xã Quảng Tiến, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
01/03/2014

CA Đồng 

Nai

46
H19-200617-

0017

Nguyễn 

Văn Hưng

29/03/1

970
022144854

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

12/2018-6/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom 

Ấp Tây Bắc, xã 

Bình Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Ấp Tây Bắc, xã 

Bình Minh, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã được cấp 

CCHN Y sĩ 

đa khoa nay 

đề nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
22/03/2007

CA TP 

HCM

47
H19-200617-

0003

Phạm Hữu 

Hách

26/01/1

986
276082199

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

12/2018-6/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

Ấp 2, xã Lộ 25, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Ấp 2, xã Lộ 25, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
21/02/2020

CA Đồng 

Nai

48
H19-200615-

0034

Vương Lệ 

Khiên

31/08/

1973
271408264

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 1, 

phường Thanh 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 1, 

phường Thanh 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

15/07/2013
CA Đồng 

Nai

49
H19-200615-

0033

Vũ Thị 

Xuân

03/07/

1989
272035446

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 2, 

phường Tam 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 2, 

phường Tam 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

10/05/2006
CA Đồng 

Nai



50
H19-200615-

0024

Huỳnh Thị 

Kim Loan

20/10/

1985
271654519

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Ấp 4, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai 

Ấp 4, xã Thạnh 

Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

11/10/2012
CA Đồng 

Nai

51
H19-200615-

0022

Phan Thị 

Kim Anh

10/07/

1991
272057010

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Ấp 2, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai 

Ấp 2, xã Nam 

Cát Tiên, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

12/07/2006
CA Đồng 

Nai

52
H19-200615-

0020

Trần Thị 

Minh Ngọc

07/05/

1986
271809938

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Ấp 8, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

Ấp 8, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

01/07/2017
CA Đồng 

Nai

53
H19-200615-

0016

Nguyễn Thị 

Tuyết 

Nhung

09/08/

1971
270971458

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 7, 

phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 7, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

31/10/2009
CA Đồng 

Nai

54
H19-200615-

0015

Nguyễn Thị 

Kim Minh

17/12/

1983
271498614

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Kỹ 

thuật Y dược 

Đà Nẵng 

09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 2, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 2, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN trung 

cấp điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

18/07/2013
CA Đồng 

Nai

55
H19-200615-

0014

Trần Thị 

Hường

20/10/

1983
272798069

Cử nhân 

điều dưỡng 
2015

Đại học Y 

dược TP. HCM 
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 5A, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 5A, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

14/04/2016
CA Đồng 

Nai



56
H19-200615-

0013

Thị Tuyết 

Nhung

20/09/

1981
271396276

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 3, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 3, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

18/08/2018
CA Đồng 

Nai

57
00001-00003-

20-00009

Lê Trần 

Nam Sơn

09/02/

1987
271687881

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Kỹ 

thuật Y dược 

Đà Nẵng 

09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Ấp Ngũ Phúc, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Ấp Ngũ Phúc, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã được cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

58
00001-00003-

20-00008

Nguyễn Thị 

Thìn

08/12/

1964
270284625

Cử nhân hộ 

sinh 
2011

Đại học Y 

dược TP. HCM 
10/2013-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

Khu Phước Hải, 

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu Phước Hải, 

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN Hộ 

sinh trung 

cấp nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân hộ sinh 

Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

04/02/2010
CA Đồng 

Nai

59
H19-200617-

0002

Lê Thùy 

Dung

18/02/

1988
271796252

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

12/2018-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

Ấp 2, xã Lộ 25, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 2, xã Lộ 25, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
15/08/2017

CA Đồng 

Nai

60
H19-200615-

0023

Nguyễn Thị 

Thu Hương

27/10/

1989
271984752

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 2, 

phường Bình Đa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 2, 

phường Bình 

Đa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

13/12/2011
CA Đồng 

Nai

61

000.00.12.H1

9-200707-

0032

Nguyễn Hải 

Tuyết

26/11/

1991
272596237

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh 
05/2015-07/2020

Bệnh viện 

Đa khoa 

Đồng Nai 

1108, xã Bàu 

Hàm 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

1108, xã Bàu 

Hàm 2, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

12/07/2013
Công an 

Đồng Nai



62

000.00.12.H1

9-200630-

0013

Đặng Minh 

Thông

30/10/1

989
197232427

Cử nhân xét 

nghiệm 
2019

Đại học Y 

dược TP. HCM
09/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú 

xã Phú Lâm, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

xã Phú Lâm, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

xét nghiệm 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM 
18/07/2006

Công an 

Quảng Trị

63

000.00.12.H1

9-200714-

0019

Nguyễn Thị 

Hương Loan

24/02/

1982
272840502

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

2018
Đại học Y 

dược TP. HCM 
12/2018-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc 

xã Suối Cát, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

xã Suối Cát, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

YHCT

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

28/10/2016
Công an 

Đồng Nai

64

000.00.12.H1

9-200714-

0020

TRẦN 

VĂN TIẾN

02/07/1

986
272819204

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

12/2018-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc 

xã Xuân Tâm, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

xã Xuân Tâm, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Nội - 

Nhi 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA HỆ NỘI - 

NHI

10/06/2016
Công an 

Đồng Nai

65

000.00.12.H1

9-200714-

0033

NGUYỄN 

THỊ ÁNH

26/03/

1978
272430707

CKI Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2019
Đại học Y 

dược TP. HCM 
12/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh 

Khu phố 5, 

phường Xuân 

Hòa, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 5, 

phường Xuân 

Hòa, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN Siêu 

âm nay đề 

nghị điều 

chỉnh Chẩn 

đoán hình ảnh

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

25/03/2011
Công an 

Đồng Nai

66

000.00.12.H1

9-200720-

0025

Trần Anh 

Khoa

05/08/1

994
272368591

Cử nhân xét 

nghiệm 
2019

Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng 
8/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

xét nghiệm 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

CK xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên 

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
20/05/2017

Công an 

Đồng Nai

67

000.00.12.H1

9-200713-

0006

Vũ Thị 

Thanh Hằng
1990 272203994

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

dược TP. HCM 
12/2018-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

ấp Bùi Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Bùi Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Siêu 

âm nay đề 

nghị điều 

chỉnh Đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
09/09/2016

Công an 

Đồng Nai

68

000.00.12.H1

9-200804-

0014

ĐỖ THANH LOAN
29/05/

1988
271950724

CKI Điều 

dưỡng 
2019

Đại học Y 

dược Cần Thơ

Long Đức 1, 

phường Tam 

Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Long Đức 1, 

phường Tam 

Phước, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Hộ 

sinh nay đề 

nghị bổ sung 

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07/09/2019
Công an 

Đồng Nai



69

000.00.12.H1

9-200728-

0003

Nguyễn Thành Lê
23/03/1

965
270675923

Y sĩ Y học 

cổ truyền 
2018

Trung cấp Tây 

Sài Gòn 
06/2019-06/2020

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền Đồng 

Nai 

Khu phố Mỹ 

Khoan, thị trấn 

Hiệp Phước, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố Mỹ 

Khoan, thị trấn 

Hiệp Phước, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN lương 

y  nay đề 

nghị điều 

chỉnh Y sĩ  Y 

học cổ truyền 

Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

12/01/2013
Công an 

Đồng Nai

70

000.00.12.H1

9-200819-

0002

Trần Hoài 

Vũ
211890058

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

2018
Đại học Y 

dược TP.HCM
02/2019-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Y sĩ YHCT    

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Bác sĩ YHCT 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

09/08/2016
Công an 

Bình Định

71

000.00.12.H1

9-200819-

0004

Đoàn Thị 

Hồng Mến

24/08/

1991
241221421

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Y 

dược Đà Nẵng 
07/2018-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Cao đẳng 

điều dưỡng  

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

22/08/2007
Công an 

Đăk Lăk

72

000.00.12.H1

9-200817-

0009
LÊ THỊ LỆ

01/02/

1990
173073083

Cử nhân xét 

nghiệm y 

học  

2019

Đại học kỹ 

thuật Y tế Hải 

Dương 

11/2019-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

KTV xét 

nghiệm nay 

đề nghị điều 

chỉnh chuyên 

khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
01/06/2015

Công an 

Thanh Hóa

73

000.00.12.H1

9-200817-

0010

PHẠM THỊ 

HIỀN

27/09/

1983
272434950

Cử nhân xét 

nghiệm y 

học  

2019

Đại học kỹ 

thuật Y tế Hải 

Dương 

11/2019-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

KTV xét 

nghiệm nay 

đề nghị điều 

chỉnh chuyên 

khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
15/04/2011

Công an 

Đồng Nai

74

000.00.12.H1

9-200807-

0017
La Thị Hằng

20/03/

1994
272343088

Cử nhân xét 

nghiệm y 

học  

2019
Đại học Công 

nghệ Đồng Nai 
10/2019-08/2020

Phòng khám 

đa khoa 

Quốc tế 

Long Bình 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

KTV xét 

nghiệm nay 

đề nghị điều 

chỉnh chuyên 

khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
10/08/2009

Công an 

Đồng Nai



75

000.00.12.H1

9-200820-

0004

Trần Văn 

Chương

20/10/1

988
272370434

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

2018
Đại học Y 

dược TP.HCM
02/2019-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Y sĩ YHCT    

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Bác sĩ YHCT 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

22/10/2010
Công an 

Đồng Nai

76

000.00.12.H1

9-200820-

0012
Lộc Thị Hợp

10/07/

1990
241263826

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh
10/2018-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Tổ 7, KP 8, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Tổ 7, KP 8, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

08/02/2010
Công an 

Đăk Lăk

77

000.00.12.H1

9-200901-

0009
Trần Thị Hà

27/03/

1986
272964362

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch

03/2019-08/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ 

xã Sông Ray, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

xã Sông Ray, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

chứng chỉ 

KCB Y sĩ 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Nội - Nhi

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA HỆ NỘI - 

NHI

21/02/2019
Công an 

Đồng Nai

78

000.00.12.H1

9-200826-

0015

Trần Thị 

Thúy 

Nguyệt

29/03/

1985
272422416

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

dược Cần Thơ
02/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh 

13/1 Khu phố 

Ruộng Hời, 

phường Bảo 

Vinh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

13/1 Khu phố 

Ruộng Hời, 

phường Bảo 

Vinh, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

chứng chỉ 

KCB thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Nội - 

Nhi

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA HỆ NỘI - 

NHI

30/09/2010
Công an 

Đồng Nai

79

000.00.12.H1

9-200917-

0009
Hồ Phụ

22/02/1

964
271994590 Y sĩ đa khoa 1987

Trung Y tế 

Đồng Nai 
08/2019-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

Ấp 1, xã Xuân 

Quế, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Ấp 1, xã Xuân 

Quế, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

chứng chỉ 

KCB Điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Y sĩ 

Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

08/09/2005
Công an 

Đồng Nai

80

000.00.12.H1

9-200917-

0029

Ban Thị 

Hồng Hoa

24/03/

1985
271684380

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

dược Cần Thơ 
08/2018-08/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú 

xã Trà Cổ, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

xã Trà Cổ, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

chứng chỉ 

KCB Điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Y sĩ 

Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

26/07/2014
Công an 

Đồng Nai



81

000.00.12.H1

9-200915-

0011

Đỗ Thị Mai 

Hương

08/12/

1970
270805405

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

2018
Đại học Y 

dược TP.HCM 
01/2019-08/2020

Bệnh viện 

Quận Thủ 

Đức 

106/5, Kp5, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

106/5, Kp5, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

chứng chỉ 

KCB Y sĩ  

YHCT nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

YHCT

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

28/05/2020
Công an 

Đồng Nai

82

000.00.12.H1

9-200908-

0018

Trần Thị 

Tuyết Trang

20/02/

1992
241370069

Cử nhân Kỹ 

thuật xét 

nghiệm 

2019
Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng 
11/2019-09/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

77/33 Đồng Khởi, 

phường Tam Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

77/33 Đồng 

Khởi, phường 

Tam Hòa, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

chứng chỉ 

KCB KTV 

xét nghiệm 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
20/11/2009

Công an 

Đăk Lăk

83

000.00.12.H1

9-200929-

0002

Nguyễn 

Ngọc Bích 

Trâm

08/09/

1989
271835056

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

2018
Đại học Y 

dược TP.HCM 
02/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh 

Khu phố 4, 

phường Xuân 

Trung, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phường Xuân 

Trung, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

chứng chỉ 

KCB Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị điều 

chỉnh BS 

YHCT

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

20/06/2009
Công an 

Đồng Nai

84

000.00.12.H1

9-200922-

0013

Đỗ Nhật 

Quang

20/09/1

993
272416213 Y sĩ 2014

Trung cấp Đại 

Việt TP.HCM
11/2018-11/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

chứng chỉ 

KCB KTV 

PHCN nay đề 

nghị điều 

chỉnh Y sĩ

Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

16/09/2016
Công an 

Đồng Nai

85

000.00.12.H1

9-201009-

0004

Đỗ Thanh 

Xuân
271959514

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

2018
Đại học Y 

dược TP.HCM
04/2019-10/2020

Bệnh viện 

Quân Y 7B

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

Bác sĩ

Không có tên trong danh 

sách đăng ký thực hành 

chuyên môn khám bệnh, 

chữa bệnh tại Bệnh viện 

Quân  y 7B

20/05/2005
Công an 

Đồng Nai

86

000.00.12.H1

9-201013-

0003

Hoàng Thị 

Thu

11/04/

1985
272656086 Y sĩ 2009

Trung cấp 

Quân Y 2
03/2018-09/20

Trung tâm  

Y tế huyện 

Trảng Bom

xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Y sĩ 

Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

23/11/2013
Công an 

Đồng Nai



87

000.00.12.H1

9-201027-

0004

Lâm Thị Thùy 

Dương

15/04/

1991
272266488

Cử nhân xét 

nghiệm 
2019

Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng 
12/2019-10/2020

Bệnh viện 

Quốc tế 

Đồng Nai 

120/19, KP6, 

phường Tân Tiến, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

120/19, KP6, 

phường Tân 

Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

KTV xét 

nghiệm nay 

đề nghị điều 

chỉnh Chuyên 

khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên 

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
11/07/2008

Công an 

Đồng Nai

88

000.00.12.H1

9-201027-

0016

Lê Thu Trang
16/11/

1984
272287065

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

2016
Đại học Y 

dược TP.HCM

, phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

, phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Y sĩ 

YHCT, bổ 

sung bác sĩ 

YHCT nay đề 

nghị điều 

chỉnh bác sĩ 

YHCT 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

29/10/2008
Công an 

Đồng Nai

89

000.00.12.H1

9-201020-

0023

Vương Thị Ánh 

Hồng

30/11/

1965
270617303

Y sĩ Y học 

cổ truyền 
2019

Trung cấp 

Bách Khoa 

Đồng Nai 

10/2019-10/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

thay băng, 

tiêm chích 

nay đề nghị 

điều chỉnh Y 

sĩ YHCT

Y sĩ 

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

29/08/2017
Công an 

Đồng Nai

90

000.00.12.H1

9-201020-

0006

Lương Thị Thanh 

Dung

12/05/

1990
271995559

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học Trà 

Vinh
12/2019-9/2020

Bệnh viện 

Quốc tế 

Đồng Nai 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

trung cấp 

điều dưỡng 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

20/08/2009
Công an 

Đồng Nai

91

000.00.12.H1

9-201105-

0004

Nông Thị Sân
01/01/

1985
271544637

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế 

03/2019-10/2020
Bệnh viện 

Nhi đồng 1

Số nhà 173, ấp 9, 

xã Sông Ray, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Số nhà 173, ấp 

9, xã Sông Ray, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Nhi 

khoa

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NHI 

18/06/2009
Công an 

Đồng Nai

92

000.00.12.H1

9-201104-

0021

Phan Thanh Phương
09/03/1

988
271930178

Bác sĩ 

YHCT 
2018

Đại học Y 

dược TP.HCM
04/2019-10/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán 

Ấp 7, xã Gia 

Canh, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 7, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị điều 

chỉnh BS 

YHCT

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

13/08/2019
Công an 

Đồng Nai



93

000.00.12.H1

9-201103-

0001

Nguyễn Văn Bằng
12/10/1

991
276100706

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng 

01/2020-01/2020

40/2020-10/2020

BV Quốc tế 

Đồng Nai

BV Quốc tế 

CTCH Sài 

Gòn Đồng 

Nai  

Khu phố 4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN thay 

băng tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

23/03/2020
Công an 

Vĩnh Phúc

94

000.00.12.H1

9-201117-

0008

Hoàng Thị Bích 

Phượng

16/04/

1989
271983422

Cử nhân 

điều dưỡng 

chuyên 

ngành hộ 

sinh 

2018
Đại học Y 

dược TP.HCM
03/2019-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN trung 

cấp điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

01/10/2016
Công an 

Đồng Nai

95

000.00.12.H1

9-201117-

0030

Nguyễn Thị Hường
22/07/

1992
272071656

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Y 

dược Đại học 

Đà Nẵng 

08/2018-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN trung 

cấp điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07/08/2006
Công an 

Đồng Nai

96

000.00.12.H1

9-201211-

0013

Lương Thị Thanh 

Thảo

06/08/1

974
271117665

Cao đẳng 

điều dưỡng
2018

Cao đẳng nghề 

số 8
08/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

Khu phố 12, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã được cấp 

CCHN hộ 

sinh trung 

học khoa nay 

đề nghị điều 

chỉnh cao 

đẳng điều 

dưỡng  

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

12/09/2019
Công an 

Đồng Nai

97

000.00.12.H1

9-201203-

0017

Nguyễn Thanh 

Tuấn

13/08/

1993
261286456

Cử nhân xét 

nghiệm
2019

Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng
03/2020-11/2020

Bệnh viện 

đại học Y 

dược Shing 

Mark

Đã được cấp 

CCHN trung 

cấp xét 

nghiệm nay 

đề nghị điều 

chỉnh Chuyên 

khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên 

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
11/10/2008

Công an 

Bình 

Thuận

98

000.00.12.H1

9-201209-

0003

Tạ Thị Kim Anh
16/04/

1973
272460573

Cử nhân xét 

nghiệm
2020

Đại học Trà 

Vinh
02/2020-12/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom

Đã được cấp 

CCHN trung 

cấp xét 

nghiệm nay 

đề nghị điều 

chỉnh Chuyên 

khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên 

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
07/08/2006

Công an 

Đồng Nai



99

000.00.12.H1

9-201215-

0004

Nguyễn Thị 

Thanh Xuân

08/11/

1977
271292714

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Kỹ 

thuật Y dược 

Đà Nẵng 

02/2020-11/2020

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai 

A1/198A, phường 

Tân Vạn, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

A1/198A, 

phường Tân 

Vạn, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN KCB 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

05/11/2008
Công an 

Đồng Nai

100

000.00.12.H1

9-201215-

0005

Lê Nguyên 

Thúy Vi

21/04/

1981
271416980

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Kỹ 

thuật Y dược 

Đà Nẵng 

02/2020-11/2020

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai 

phường Tân Mai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phường Tân 

Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

16/07/2011
Công an 

Đồng Nai

101

000.00.12.H1

9-201215-

0006

Châu Lê 

Ngọc Uyên

11/10/

1980
271458860

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Kỹ 

thuật Y dược 

Đà Nẵng 

02/2020-11/2020

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai 

K1/108C Tân Mỹ, 

phường Bửu Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

K1/108C Tân 

Mỹ, phường 

Bửu Hòa, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

24/12/2015
Công an 

Đồng Nai

102

000.00.12.H1

9-201215-

0008

Lê Thị 

Ngọc Vân

17/03/

1986
271744511

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Kỹ 

thuật Y dược 

Đà Nẵng 

02/2020-11/2020

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai 

631/74, phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

631/74, phường 

Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

22/05/2018
Công an 

Đồng Nai

103

000.00.12.H1

9-201215-

0009

Nguyễn 

Văn Thành

01/03/1

989
272040514

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Kỹ 

thuật Y dược 

Đà Nẵng 

02/2020-11/2020

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai 

528/65, phường 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

528/65, phường 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

31/10/2019
Công an 

Đồng Nai



104

000.00.12.H1

9-201215-

0010
Lê Thị Hà

02/09/

1970
272119964

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Kỹ 

thuật Y dược 

Đà Nẵng 

02/2020-11/2020

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai 

B1, B2 tổ 4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

B1, B2 tổ 4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

26/03/2007
Công an 

Đồng Nai

105

000.00.12.H1

9-201215-

0012

Nguyễn Thị 

Phượng

01/11/

1987
271765696

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Kỹ 

thuật Y dược 

Đà Nẵng 

02/2020-11/2020

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai 

Hưng Hiệp, xã 

Hưng Lộc, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Hưng Hiệp, xã 

Hưng Lộc, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

23/10/2015
Công an 

Đồng Nai

106

000.00.12.H1

9-201215-

0013
Hồ Thị Yến

19/05/

1971
272229732

Cử nhân 

điều dưỡng

CKI Điều 

dưỡng  

2014

2019

Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch  

02/2020-11/2020

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai 

264/2A, tổ 16, 

phường Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

264/2A, tổ 16, 

phường Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

10/12/2015
Công an 

Đồng Nai

107

000.00.12.H1

9-201215-

0007
Văn Thị Lê

15/04/

1983
272639901

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học Trà 

Vinh
02/2020-11/2020

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

01/10/2020
Công an 

Đồng Nai

108

000.00.12.H1

9-201215-

0011

Trần Thị 

Minh Sang

26/02/

1984
271581757

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Kỹ 

thuật Y dược 

Đà Nẵng 

02/2020-11/2020

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai 

Tổ 22D, phường 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Tổ 22D, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

31/01/2015
Công an 

Đồng Nai



109

000.00.12.H1

9-201211-

0030

Dương Mai 

Sĩ Phú
271485822

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN YS 

YHCT, bổ 

sung BS 

YHCT nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

YHCT

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

27/05/2020
Công an 

Đồng Nai

110
01700314020

00002
LƯU THỊ TRANG

22/10/

1989
272061323 Y sĩ 2012

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
12/2018-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng nay đề 

nghị bổ sung 

Y sĩ

Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

30/06/2016
Công an 

Đồng Nai

111
01700314020

00001

NGUYỄN 

TRƯỜNG THẾ

25/05/1

982
225204863

Bác sĩ 

YHCT
2017

Đại học Y 

dược TP. HCM
10/2017-04/2019

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền Đồng 

Nai

70/5, phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

70/5, phường 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị bổ sung 

Bác sĩ YHCT

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

12/07/2016
Công an 

Khánh Hòa

112
01700314019

00057

LƯƠNG TRẦN 

THANH QUÍ

24/06/

1986
271644850

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2017

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2017-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

thị trấn Định 

Quán, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

thị trấn Định 

Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng trung 

cấp nay đề 

nghị bổ sung 

cao đẳng điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

27/07/2005
Công an 

Đồng Nai

113
01700320920

00002

NGUYỄN VĂN 

TRUYỆN 

04/04/1

960
270854867

CKII Ngoại - 

 Tiết Niệu
2012

Đại học Y 

dược TP.HCM 

Khu phố 6, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 6, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Ngoại 

nay đề nghị 

bổ sung 

Ngoại - Tiết 

niệu 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI - TIẾT NIỆU

Công an 

Đồng Nai

114
01700320920

00004

ĐÀO XUÂN 

KHÁNH

03/08/1

993
034093010050

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2018

Cao đẳng Nghề 

số 8
02/2019-11/2019

Bệnh viện 

Quốc tế chấn 

thương 

chỉnh hình 

Sài Gòn 

Đồng Nai 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

bó bột nay đề 

nghị bổ sung 

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

03/12/2019

Công an 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

115
01700320920

00003

NGUYỄN 

VƯƠNG ANH

18/01/1

992
272802537 CKI Ung thư 2019

Đại học Y 

dược Cần Thơ 

Tổ 7, KP Long 

Đức 3, phường 

Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Tổ 7, KP Long 

Đức 3, phường 

Tam Phước, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Ngoại 

nay đề nghị 

bổ sung Ung 

thư 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

UNG THƯ 

31/01/2019
Công an 

Đồng Nai



116
H19-200309-

0016

NGUYỄN VIẾT 

THỊNH

12/04/1

984
042084000131

CKI Chấn 

thương 

chỉnh hình 

2016
Đại học Y 

dược TP. HCM 
01/2016-10/2018

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Phường 10, quận 

10, TP. HCM 

Phường 10, 

quận 10, TP. 

HCM 

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Ngoại nay đề 

nghị bổ sung 

chấn thương 

chỉnh hình 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẤN THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH

21/03/2016
CA TP 

HCM

117

H19-

200424-

0008

Phạm 

Quốc Linh

08/02/

1990
230773604

Thạc sĩ 

Ngoại thần 

kinh sọ não 

2017

Đại học Y 

dược 

TP.HCM 

08/2018-

02/2020

Bệnh viện 

đa khoa 

Đồng Nai 

Đã được 

cấp CCHN 

Ngoại khoa 

nay đề nghị 

bổ sung 

Ngoại thần 

kinh sọ não

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI THẦN KINH SỌ 

NÃO

04/02/2010
CA Gia 

Lai

118
H19-200513-

0015

Nguyễn 

Thùy Liên

13/07/

1987
272927117 CKI Nhi 2019

Đại học Y 

dược TP.HCM 

1B Tân Mai 2, xã 

Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

1B Tân Mai 2, 

xã Phước Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã được cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Sản phụ 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Nhi khoa

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NHI

22/08/2017
CA Đồng 

Nai

119
H19-200513-

0007

Thạch Thị 

Hương

19/09/

1986
276058930

CKI Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2019
Đại học Y 

dược TP.HCM 

Tổ 22, khu phố 

4A, phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 22, khu phố 

4A, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Siêu âm 

nay đề nghị 

bổ sung chẩn 

đoán hình ảnh

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

14/09/2019
CA Đồng 

Nai

120
H19-200511-

0007

Trần Thị 

Ngần

12/08/

1986
272991881

CKI sản phụ 

khoa 
2019

Đại học Y 

dược TP.HCM 

Khu phố 2, 

phường Quang 

Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2, 

phường Quang 

Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Nhi nay 

đề nghị bổ 

sung Sản phụ 

khoa 

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

SẢN PHỤ KHOA

24/08/2018
CA Đồng 

Nai

121
H19-200508-

0008

Nguyễn 

Xuân 

Trường

22/04/1

988
186725764 CKI Ung thư 2019

Đại học Y 

dược TP.HCM 

Phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Ngoại 

nay đề nghị 

bổ sung Ung 

thư

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

UNG THƯ

23/01/2006
CA Nghệ 

An

122
H19-200514-

0011

Bùi Văn 

Lành

14/08/

1986
205335311

CKI Chấn 

thương 

chỉnh hình 

2019
Đại học Y 

dược TP.HCM 

Khu phố 4B, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4B, 

phường Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

chứng chỉ HN 

KCB đa khoa 

nay đề nghị 

bổ sung Chấn 

thương chỉnh 

hình

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẤN THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH

19/05/2017

Công an 

tỉnh 

Quảng 

Nam



123
H19-200519-

0009

Cao Viết 

Sáu

07/07/1

973
225268500

CKI Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2019
Đại học Y 

dược TP.HCM 

Tổ 25C, Phố Trần 

Cao Vân, thị trấn 

Dầu Giây, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai 

Tổ 25C, Phố 

Trần Cao Vân, 

thị trấn Dầu 

Giây, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã đước cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Nội  

nay đề nghị 

bổ sung chẩn 

đoán hình ảnh

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

04/03/2015
Công an 

Khánh Hoa

124
H19-200623-

0003

Võ Xuân 

Hùng

22/01/1

983
205117293

CKI Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2019
Đại học Y 

dược TP. HCM 

Đã được cấp 

CCHN Đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Chẩn đoán 

hình ảnh

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

22/07/2011
CA Quảng 

Nam

125
H19-200622-

0019
A Công

12/08/1

985
230674710

CKI Chấn 

thương 

chỉnh hình 

2020

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

Đã được cấp 

CCHN Đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Chấn thương 

chỉnh hình

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẤN THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH

23/07/2007 CA Gia Lai

126
H19-200621-

0005

Vũ Thanh 

Tiệm

28/02/1

979
272177680 CKI Ngoại 2020

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

Đã được cấp 

CCHN Đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Ngoại khoa

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

05/01/2008
CA Đồng 

Nai

127
H19-200619-

0010

Trần Huy 

Khoa

02/06/1

990
187007073

CKI Gây 

mê hồi sức 
2019

Đại học Y 

dược TP. HCM 

Ấp Bàu Trâm, xã 

Bàu Trâm, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Ấp Bàu Trâm, 

xã Bàu Trâm, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN Nội - 

Nhi nay đề 

nghị bổ sung 

Gây mê hồi 

sức 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

GÂY MÊ HỒI SỨC

12/05/2015
CA Nghệ 

An

128

000.00.12.H1

9-200629-

0003

Nguyễn Thị 

Hiên

03/04/

1986
272799373 CKI Da liễu 2020

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN 

GMHS nay 

đề nghị bổ 

sung Da liễu 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU

09/06/2016
Công an 

Đồng Nai

129

000.00.12.H1

9-200702-

0001

Nguyễn 

Hồng Trang

22/01/

1988
024214161

Bác sĩ đa 

khoa 
2013

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

12/2018-07/2020

Bệnh viện 

Đa khoa 

Đồng Nai 

259/4A, KP 3, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

259/4A, KP 3, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Ung 

bướu nay đề 

nghị bổ sung 

Nội khoa

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA 
13/01/2010

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

130

000.00.12.H1

9-200625-

0011

Quách Thị 

Thu Hiền 

09/09/1

980
221211847

CKI Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2019
Học viện Quân 

Y 

Phường Hiệp 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Phường Hiệp 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN Siêu 

âm nay đề 

nghị bổ sung 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

22/06/2018
Công an 

Phú Yên



131

000.00.12.H1

9-200721-

0013

Tân Ngọc 

Thi

15/01/1

990
212650068

Thạc sĩ 

Thần Kinh 

và Tâm thần 

2017
Đại học Y 

dược TP. HCM 
12/2018-07/2020

Bệnh viện 

Quốc tế chấn 

thương 

chỉnh hình 

Sài Gòn 

Đồng Nai 

75/22/13E, 

phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

75/22/13E, 

phường Hiệp 

Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Đã được cấp 

CCHN Nội 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Thần kinh và 

Tâm thần

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NỘI THÀN KINH

19/06/2007

Công an 

Quảng 

Ngãi

132

000.00.12.H1

9-200804-

0019

HỒ NGUYỄN 

PHƯƠNG THI

21/10/

1987
272879068

CKI Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2020

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

Số 190, Kp11, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Số 190, Kp11, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Nội 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

chấn đoán 

hình ảnh

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

22/12/2016

133

000.00.12.H1

9-200731-

0009

Nguyễn Thị Vân 

Anh

20/02/

1986
271731483 CKI Nhi 2019

Đại học Y 

dược TP. HCM 
01/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán

Ấp 2, xã Phú Lợi, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 2, xã Phú 

Lợi, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Nội 

nay đề nghị 

bổ sung Nhi

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NHI

02/04/2009
Công an 

Đồng Nai

134

000.00.12.H1

9-200729-

0013

MAI THỊ HỒNG 

HƯƠNG

24/04/

1986
271641553

Chứng chỉ 

đạo tạo tật 

khúc xạ

2019
Bệnh viện Mắt 

TP.HCM 
9/2019-7/2020

Trung tâm Y 

tế thành phố 

Biên Hòa 

99/4/2, ấp An 

Bình, xã Trung 

Hoà, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

99/4/2, ấp An 

Bình, xã Trung 

Hoà, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN điều 

dưỡng nay đề 

nghị bổ sung 

Kỹ thuật viên 

khúc xạ

Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN KHÚC 

XẠ
18/06/2015

Công an 

Đồng Nai

135

000.00.12.H1

9-200728-

0019

Lê Xuân Mạnh
05/09/1

992
272121924

Chứng chỉ 

đạo tạo tật 

khúc xạ

2019
Bệnh viện Mắt 

TP.HCM 
3/2019-7/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

230 Tổ 8 ấp 12, 

xã Xuân Tây, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

230 Tổ 8 ấp 12, 

xã Xuân Tây, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN điều 

dưỡng nay đề 

nghị bổ sung 

Kỹ thuật viên 

khúc xạ

Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN KHÚC 

XẠ
04/05/2013

Công an 

Đồng Nai

136

000.00.12.H1

9-200727-

0029

Nguyễn Văn Chung
10/03/1

984
194166755

Chứng chỉ 

đạo tạo tật 

khúc xạ

2019
Bệnh viện Mắt 

TP.HCM 
9/2019-7/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 8, 

phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 8, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN điều 

dưỡng nay đề 

nghị bổ sung 

Kỹ thuật viên 

khúc xạ

Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN KHÚC 

XẠ
28/03/2015

Công an 

Quảng 

Bình

137

000.00.12.H1

9-200818-

0013

Nguyễn 

Đăng Thảo

04/04/1

972
261147582

Bác sĩ đa 

khoa 
1998

Đại học Y 

dược TP.HCM
08/2018-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán 

thị trấn Định 

Quán, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

thị trấn Định 

Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

Nội  nay đề 

nghị bổ sung 

Ngoại 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

01/07/2005

Công an 

Bình 

Thuận

138

000.00.12.H1

9-200918-

0003

Cao Văn 

Hòa
272724208 CKI Da liễu 2020

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

chứng chỉ 

KCB Nội 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Da liễu 

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU

14/11/2014
Công an 

Đồng Nai



139

000.00.12.H1

9-201028-

0003

Nguyễn Văn Mạnh
10/04/1

987
276009447

CKI Ngoại - 

Tiết niệu 
2019

Đại học Y 

dược TP.HCM

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KCB 

ngoại khoa 

nay đề nghị 

bổ sung 

Ngoại tiết 

niệu 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI TIẾT NIỆU

13/12/2018
Công an 

Đồng Nai

140

000.00.12.H1

9-201124-

0006

NGUYỄN VĂN 

CHIỀU

02/10/1

974
272352394 CKI Da liễu 2018

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

11/2017-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Cao su 

Đồng Nai

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Nội 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Da liễu 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU

14/01/2010
Công an 

Đồng Nai

141

000.00.12.H1

9-201203-

0017

Đậu Ngọc Trung 
10/06/

1982
272583544

CK1 Y học 

gia đình 
2020

Đại học Y 

dược Cần Thơ 

Khu phố 1, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã được cấp 

CCHN Đa 

khoa, chẩn 

đoán hình 

ảnh nay đề 

nghị bổ sung 

Y học gia 

đình 

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA (Y HỌC 

GIA ĐÌNH)

142

000.00.12.H1

9-201224-

0007

Hà Ngọc 

Hoàng

28/10/1

982
271520151

CKI Y học 

gia đình 
2020

Đại học Y 

dược Cần Thơ 

Ấp 4, xã Sông 

Trầu, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 4, xã Sông 

Trầu, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN KCB 

CK Nội nay 

đề nghị bổ 

sung Y học 

gia đình 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA (Y HỌC 

GIA ĐÌNH) 

21/06/2017
Công an 

Đồng Nai

143

000.00.12.H1

9-201222-

0003

Nguyễn Thị 

Chung

12/09/

1983
272599984

CKI Y học 

gia đình 
2020

Đại học Y 

dược Cần Thơ 

Khu phố Vườn 

Dừa, phường 

Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố Vườn 

Dừa, phường 

Phước Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN KCB 

CK Ngoại - 

Sản nay đề 

nghị bổ sung 

Nội khoa

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA (Y HỌC 

GIA ĐÌNH) 

03/09/2013
Công an 

Đồng Nai

Tổng cộng : 143 trường hợp./.




